Ngày soạn 03/12/2023	Họ và tên giáo viên: Trần Tường Sơn
Ngày dạy 05/12/2023	Tổ chuyên môn: Toán - KHTN - Công nghệ - Tin
BÀI 21. THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH VẬT
Môn học/Hoạt động giáo dục: Khoa học tự nhiên 6
Thời gian thực hiện: 02 tiết; từ tiết 55 đến tiết 56
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh.
- Quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.
2. Về năng lực 
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm khi hợp tác, tự quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ hợp tác.
+ Giao tiếp và hợp tác: Tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ hợp tác. 
+ Giải quyết vấn đề: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan trong thực tiễn và trong giải quyết các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Trình bày được các bước làm tiêu bản hiển vi; mô tả và vẽ được hình cơ thể đơn bào, các cơ quan cấu tạo cây xanh và cấu tạo cơ thể người.
+ Quan sát và vẽ được cơ thể đơn bào, quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh; quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.
+ Liên hệ, giải thích được sự hoạt động có tổ chức của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
3. Về phẩm chất 
- Thông qua hiểu biết về cơ thể, có ý thức bảo vệ sức khỏe, yêu thương bản thân và gia đình. 
- Trung thực trong quá trình thực hành và báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy thấm, bông, giấy bìa, kim chỉ, keo dán, lọ thủy tinh
- Mô hình tháo lắp cơ thể người hoặc tranh ảnh về cấu tạo cơ thể người.
- Mẫu vật: mẫu nước ao hồ, nước đọng lâu ngày hoặc mẫu nuôi cấy.
- Bộ ảnh thực vật: cây cà rốt, cây khoai lang, cây khoai tây, cây cà chua, cây hành, cây xương rồng...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Xác định vấn đề/ Nhiệm vụ học tập (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để tìm hiểu về bài học.
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1. GV trình bày vấn đề: “Sinh vật rất đa dạng, phong phú, nhiều loài, phần lớn chúng là đơn bào, kích thước rất nhỏ nên không thể nhìn thấy được bằng mắt thường mà chúng ta chỉ có thể quan sát chúng dưới kính hiển vi. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
- Mời 1 HS bất kì trả lời câu hỏi.
- Mời 1 HS khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định: Sau đây, chúng ta cùng đến với bài 21: Thực hành quan sát sinh vật.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (70 phút)
Hoạt động 2.1: Quan sát cơ thể đơn bào (20 phút)
a) Mục tiêu: Quan sát và vẽ được một số cơ thể đơn bào.
[bookmark: _GoBack]b) Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hiện. Tham khảo tài liệu thư viện: Thế giới cây xanh quanh ta T.1, T.2; Cỏ cây với con người; Cùng khám phá bí mật của sinh vật;  Thực vật Thảo Cầm Viên;…
c) Sản phẩm: Kết quả quan sát của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: GV định hướng để HS tự quan sát và tìm sinh vật trong môi trường theo các bước gợi ý trong SGK. Sau đó, GV cho HS vẽ phác thảo sinh vật tìm thấy vào vở và hướng dẫn HS trả lời câu hỏi: Trong các bước làm tiêu bản tại sao phải có bước đặt sợi bông lên lam kinh?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ.
- Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày và có chất lượng tốt sẽ được cộng điểm.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
- Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.
- Mời nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2.2: Quan sát các cơ quan cấu tạo cây xanh (25 phút)
a) Mục tiêu: Quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh.
b) Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh quan sát, thảo luận, trao đổi.
c) Sản phẩm: Kết quả quan sát của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 5 – 6 bạn. Sau khi chia nhóm xong, GV yêu cầu HS mang mẫu vật đã chuẩn bị lên bàn và tiến hành quan sát và xác định các thành phần cấu tạo cây xanh ở mẫu vật.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành quan sát và thảo luận.
- GV quan sát và hỗ trợ trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
- GV cho HS đứng tại chỗ trình bày kết quả nhóm quan sát được.
- GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2.3: Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo cơ thể người (25 phút)
a) Mục tiêu: Quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.
b) Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh quan sát, thảo luận, trao đổi.
c) Sản phẩm: Kết quả quan sát của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV hướng dẫn HS quan sát mô hình cấu tạo cơ thể người và xác định vị trí, cấu tạo một số cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS tự xác định vị trí các cơ quan trong cơ thể người và trả lời các câu hỏi sau:
+ Quan sát mô hình, em hãy cho biết cấu tạo của cơ thể người gồm bao nhiêu phần? Gọi tên và xác định vị trí các phần đó trên mô hình?
+ Trên mô hình, em hãy chỉ ra một vài cơ quan, hệ cơ quan của người
+ Khi tháo lắp các bộ phận của mô hình người, để thuận tiện cho việc lắp mô hình về hình dạng ban đầu, em cần chú ý đặt bộ phận đó như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, tiến hành quan sát và thảo luận.
- GV quan sát và hỗ trợ trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận:
- GV cho HS đứng tại chỗ trình bày kết quả nhóm quan sát được.
- GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
- GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ RUBRICS
	Nội dung đánh giá
	Mức 1 (5đ)
	Mức 2 ( 7đ)
	Mức 3 (10đ)
	Điểm

	Trả lời câu hỏi
	Trả lời được khoảng 50% các ý đúng, diễn đạt còn chưa súc tích.
	Trả lời được hầu hết các ý đúng, có thể viết còn dài hoặc quá ngắn.
	Trả lời đúng câu hỏi. Viết/ trình bày rõ ràng, ngắn gọn.
	

	Đóng góp ý kiến
	Chỉ nghe ý kiến
	Có ý kiến
	Có nhiều ý kiến, ý tưởng
	

	Tiếp thu, trao đổi ý kiến, hỗ trợ bạn cùng nhóm
	Lắng nghe
	Có lắng nghe, phản hồi
	Lắng nghe ý kiến các thành viên khác, phẩn hồi và tiếp thu ý kiến có hiệu quả
	


Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài báo cáo thực hành.
b) Nội dung: HS hoàn thành bài báo cáo theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Bài báo cáo kết quả quan sát sinh vật.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS viết, trình bày báo cáo theo mẫu trong SGK.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- Cho HS hoạt động nhóm suy nghĩ và làm các bài tập đã giao.
- GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: Các HS treo bài làm của mình lên bảng. GV đánh giá một số nhóm.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức bài thực hành.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập: Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp lại cho GV.
Câu hỏi: Một số loài thực vật có các biến dạng ở rễ, thân, lá giúp chúng thực hiện được các chức năng phú hợp với điều kiện môi trường. Hãy lấy ví dụ về một số biến dạng ở thực vật mà em biết.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn thực hiện.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận: HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học, báo cáo nhiệm vụ bằng văn bản tóm tắt.
Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đưa ra đánh giá và nhận xét đối với một vài sản phẩm ở tiết học sau.
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:
- Kết thúc bài học, GV cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh: ……………………………….
Phiếu đánh giá RUBRIC
	Tiêu chí
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3
	Nhóm 4

	Mức độ tham gia hoạt động nhóm
1) Có tham gia nhưng không tập trung
2) Có tham gia, làm bài tập theo đúng các tiêu chí mà GV yêu cầu.
3) Nhiệt tính, sôi nổi, tích cực, làm nhanh, trật tự theo đúng các tiêu chí GV yêu cầu.
	
	
	
	

	Kết quả phiếu học tập
1) HS hoàn thành PHT nhưng chưa biết mình đúng-sai.
2) Học sinh hoàn thành đúng PHT, giải thích đúng.
3) Biết giải thích các hiện tượng đời sống.
	
	
	
	

	Tiếp thu, trao đổi ý kiến
1) Chỉ nghe ý kiến.
2) Có nêu ý kiến cá nhân.
3) Có nhiều ý kiến, ý tưởng.
	
	
	
	

	Nghe báo cáo
1) Có lắng nghe
2) Có lắng nghe, có phản hồi.
3) Lắng nghe, phản hồi và tiếp thu ý kiến hiệu quả.
	
	
	
	

	Kết quả làm bài tập vận dụng
1) Trả lời đúng cả 2 ý của câu hỏi vận dụng
2) Trả lời đúng 1 ý của câu hỏi vận dụng
	
	
	
	



